
TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N 8Ậ
THÀNH PH  H  CHÍ MINHỐ Ồ

B n án s : 482/2018/DS-STả ố
Ngày 18-10-2018
V/v tranh ch p h p đ ng tín d ng.ấ ợ ồ ụ

C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đ c l p – T  do – H nh phúcộ ậ ự ạ

NHÂN DANH
N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N 8 – THÀNH PH  H  CHÍ MINHẬ Ố Ồ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Bà Nguy n C u Th  M n.ễ ử ị ẫ
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- Th  ký phiên tòaư : Ông Lâm Cao S n – Th  ký Tòa án, Tòa án nhânơ ư

dân Qu n 8, Thành ph  H  Chí Minh.ậ ố ồ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân Qu n 8, Thành ph  H  Chí Minhạ ệ ệ ể ậ ố ồ

tham gia phiên tòa: Bà Phan Tuy t Trinh – Ki m sát viên.ế ể
Trong ngày 18 tháng 10 năm 2018 t i tr  s  Tòa án nhân dân Qu n 8,ạ ụ ở ậ

Thành  ph  H  Chí  Minh  xét  x  s  th m  công  khai  v  án  th  lý  s :ố ồ ử ơ ẩ ụ ụ ố
188/2017/TLST-DS ngày 08 tháng 5 năm 2017 v  “ề Tranh ch p h p đ ng tínấ ợ ồ
d ng” ụ theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s : 72/ế ị ư ụ ử ố 2018/QĐXXST-DS ngày 05
tháng 9  năm 2018, Quy t đ nh hoãn phiên tòa s  59/2018/QĐST-DS ngày 27ế ị ố
tháng 9 năm 2018 gi a các đ ng s :ữ ươ ự

1. Nguyên đ nơ : Ngân hàng TMCP Sài Gòn T; Tr  s : 266-268 đ ng N,ụ ở ườ
Ph ng T, Qu n B, Thành ph  H  Chí Minh.ườ ậ ố ồ

Ng i đ i di n h p pháp c a nguyên đ nườ ạ ệ ợ ủ ơ :  Ông Tr n Đ c T, sinh năm:ầ ứ
1984 là ng i đ i di n theo y quy n c a ườ ạ ệ ủ ề ủ Ngân hàng TMCP Sài Gòn T (theo
Gi y y quy n s  032/2018/UQ-TTT ngày 03/01/2018).ấ ủ ề ố

2. B  đ n:ị ơ  Ông Vũ Phi P, sinh năm: 1961; Đ a ch : 250/11 đ ng T,ị ỉ ườ
Ph ng M, Qu n T, Thành ph  H  Chí Minh.ườ ậ ố ồ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
Trong đ n kh i ki n ghi  ngày 03 tháng 4 năm 2017 cùng các tài li u,ơ ở ệ ệ

ch ng c  trong h  s  v  án và t i phiên tòa nguyên đ n là Ngân hàng TMCPứ ứ ồ ơ ụ ạ ơ
Sài Gòn T có ng i đ i di n theo y quy n là ông Tr n Đ c T trình bày: Ngàyườ ạ ệ ủ ề ầ ứ
22/9/2014 Ngân hàng TMCP Sài Gòn T đã ký Gi y đ  ngh  c p th  tín d ngấ ề ị ấ ẻ ụ
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kiêm h p đ ng, B n đi u kho n và đi u ki n phát hành và s  d ng th  tín d ngợ ồ ả ề ả ề ệ ử ụ ẻ ụ
v i ông Vũ Phi P. Căn c  vào thu nh p c a ông P, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tớ ứ ậ ủ
đ ng ý c p th  tín d ng Qu c t  Motor Card s  356481-5108, v i h n m c sồ ấ ẻ ụ ố ế ố ớ ạ ứ ử
d ng là 50.000.000 (Năm m i tri u) đ ng, v i m c đích tiêu dùng cá nhân, lãiụ ươ ệ ồ ớ ụ
su t 2,5%/tháng.ấ

Ông P b t đ u kích ho t và s  d ng th  th  t  ngày 24/9/2014; ông P th cắ ầ ạ ử ụ ẻ ẻ ừ ự
hi n các giao d ch v i t ng s  ti n là 25.000.000 (Hai m i lăm tri u) đ ng vàệ ị ớ ổ ố ề ươ ệ ồ
đã thanh toán cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn T t ng s  ti n là 16.822.885ổ ố ề
(M i sáu tri u tám trăm hai m i hai ngàn tám trăm tám m i lăm) đ ng,ườ ệ ươ ươ ồ
trong đó: s  ti n v n là 4.736.412 đ ng; s  ti n lãi và phí là 12.086.473 đ ng.ố ề ố ồ ố ề ồ

Do ông P vi ph m nghĩa v  thanh toán các kho n n  cho Ngân hàngạ ụ ả ợ
TMCP Sài Gòn T nên ngày 06/5/2016 Ngân hàng TMCP Sài Gòn T đã ch mấ
d t quy n s  d ng th  và chuy n toàn b  d  n  còn thi u sang n  quá h n.ứ ề ử ụ ẻ ể ộ ư ợ ế ợ ạ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn T yêu c u Tòa án bu c ông Vũ Phi P có nghĩaầ ộ
v  thanh toán cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn T t ng s  ti n tính đ n ngàyụ ổ ố ề ế
18/10/2018 là 42.958.372 (B n m i hai tri u chín trăm năm m i tám ngàn baố ươ ệ ươ
trăm b y m i hai) đ ng; trong đó: n  g c là 20.263.588 (Hai m i tri u haiả ươ ồ ợ ố ươ ệ
trăm sáu m i  ba ngàn năm trăm tám m i tám) đ ng,  ti n lãi  quá h n làươ ươ ồ ề ạ
22.694.784 (Hai m i hai tri u sáu trăm chín m i b n ngàn b y trăm támươ ệ ươ ố ả
m i b n) đ ng và ti n lãi quá h n tính t  ngày 19/10/2018 cho đ n khi tr  d tươ ố ồ ề ạ ừ ế ả ứ
n  vay theo lãi su t quy đ nh t i Gi y đ  ngh  c p th  tín d ng kiêm h p đ ng,ợ ấ ị ạ ấ ề ị ấ ẻ ụ ợ ồ
B n đi u kho n và đi u ki n phát hành và s  d ng th  tín d ng.ả ề ả ề ệ ử ụ ẻ ụ

B  đ n ị ơ ông Vũ Phi P đã đ c Tòa án ti n hành thông báo th  lý v  án vàượ ế ụ ụ
đã nhi u l n tri u t p h p l  đ ng s  đ n Tòa án đ  gi i quy t v  án nh ngề ầ ệ ậ ợ ệ ươ ự ế ể ả ế ụ ư
đ ng s  không đ n, do đó không có l i khai c a đ ng s  t i Tòa.ươ ự ế ờ ủ ươ ự ạ

T i phiên tòa, Ki m sát viên phát bi u ý ki n: K  t  khi th  lý v  ánạ ể ể ế ể ừ ụ ụ
cho đ n tr c th i đi m H i đ ng xét x  ngh  án Th m phán, H i đ ng xétế ướ ờ ể ộ ồ ử ị ẩ ộ ồ
x  đã tuân theo pháp lu t t  t ng trong quá trình gi i quy t v  án;  ử ậ ố ụ ả ế ụ Nguyên
đ n ch p hành t t pháp lu t t  t ng khi tham gia t  t ng dân s ; B  đ n ch pơ ấ ố ậ ố ụ ố ụ ự ị ơ ấ
hành ch a t t pháp lu t t  t ng khi tham gia t  t ng dân s . V  ph n n i dungư ố ậ ố ụ ố ụ ự ề ầ ộ
v  án đ  ngh  H i đ ng xét x  ch p nh n yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n.ụ ề ị ộ ồ ử ấ ậ ầ ở ệ ủ ơ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

[1] Xét đ n kh i ki n c a ơ ở ệ ủ Ngân hàng TMCP Sài Gòn T thì đây là v  ánụ
dân s  tranh ch p h p đ ng tín d ng, do b  đ n c  trú t i Qu n 8. Nên v  ánự ấ ợ ồ ụ ị ơ ư ạ ậ ụ
này thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân Qu n 8, Thành ph  Hộ ẩ ề ả ế ủ ậ ố ồ
Chí Minh theo quy đ nh t i các đi u 26, 35, 39 c a B  lu t T  t ng dân s  .ị ạ ề ủ ộ ậ ố ụ ự

[2] Xét nguyên đ n Ngân hàng TMCP Sài Gòn T có ng i đ i di n theoơ ườ ạ ệ
y quy n là ông Tr n Đ c T có đ n đ  ngh  Tòa án xét x  v ng m t; B  đ n làủ ề ầ ứ ơ ề ị ử ắ ặ ị ơ

ông Vũ Phi P đã đ c Tòa án tri u t p h p l  l n th  hai mà v n ượ ệ ậ ợ ệ ầ ứ ẫ v ng m t t iắ ặ ạ
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phiên tòa; Căn c  vào đi m a đi m b kho n 2 Đi u 227, Đi u 228 c a B  lu tứ ể ể ả ề ề ủ ộ ậ
T  t ng dân s , Tòa án ti n hành xét x  v ng m t h .ố ụ ự ế ử ắ ặ ọ

[3] Xét Gi y đ  ngh  c p th  tín d ng kiêm h p đ ng l p ngày 22/9/2014ấ ề ị ấ ẻ ụ ợ ồ ậ
kèm theo B n đi u kho n và đi u ki n phát hành và s  d ng th  tín d ng gi aả ề ả ề ệ ử ụ ẻ ụ ữ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn T v i ông Vũ Phi P g m các đi u kho n chính nhớ ồ ề ả ư
sau: th  tín d ng Qu c t  Motor Card s  356481-5108, v i h n m c s  d ng làẻ ụ ố ế ố ớ ạ ứ ử ụ
50.000.000 (Năm m i tri u) đ ng, v i m c đích tiêu dùng cá nhân, lãi su tươ ệ ồ ớ ụ ấ
2,5%/tháng. Ngân hàng TMCP Sài Gòn T đã thông báo ch m d t quy n sấ ứ ề ử
d ng th  đ i v i ông Vũ Phi P vào ngày 06/5/2016, chuy n toàn b  d  n  cònụ ẻ ố ớ ể ộ ư ợ
thi u là 20.263.588 (Hai m i tri u hai trăm sáu m i ba ngàn năm trăm támế ươ ệ ươ
m i tám) đ ng sang n  quá h n, kèm theo ti n lãi quá h n phát sinh. Các tìnhươ ồ ợ ạ ề ạ
ti t trên đây đã đ c thông báo đ n b  đ n nh ng đ ng s  không có ý ki nế ượ ế ị ơ ư ươ ự ế
ph n h i nên căn c  vào Đi u 92 c a B  lu t T  t ng dân s , H i đ ng xét xả ồ ứ ề ủ ộ ậ ố ụ ự ộ ồ ử
xác đ nh các tình ti t trên là s  th t.ị ế ự ậ

[4] Xét trong quá trình th c hi n Gi y đ  ngh  c p th  tín d ng kiêm h pự ệ ấ ề ị ấ ẻ ụ ợ
đ ng l p ngày 22/9/2014 kèm theo B n đi u kho n và đi u ki n phát hành và sồ ậ ả ề ả ề ệ ử
d ng th  tín d ng tính t  ngày 05/02/2016 cho đ n nay ông Vũ Phi P đã khôngụ ẻ ụ ừ ế
đóng ti n lãi, phí và tr  n  g c cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn T là vi ph mề ả ợ ố ạ
th a thu n mà hai bên đã th a thu n ký k t, Đi u 474 c a B  lu t dân s  nămỏ ậ ỏ ậ ế ề ủ ộ ậ ự
2005 và Lu t các t  ch c tín d ng. Do đó ông Vũ Phi P ph i có nghĩa v  thanhậ ổ ứ ụ ả ụ
toán cho cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn T s  ti n là là 42.958.372 (B n m iố ề ố ươ
hai tri u chín trăm năm m i tám ngàn ba trăm b y m i hai) đ ng, trong đó:ệ ươ ả ươ ồ
n  g c là 20.263.588 (Hai m i tri u hai trăm sáu m i ba ngàn năm trăm támợ ố ươ ệ ươ
m i tám) đ ng, ti n lãi quá h n là 22.694.784 (Hai m i hai tri u sáu trămươ ồ ề ạ ươ ệ
chín m i b n ngàn b y trăm tám m i b n) đ ng và ti n lãi quá tính t  ngàyươ ố ả ươ ố ồ ề ừ
19/10/2018 cho đ n khi tr  d t n  vay theo lãi su t quy đ nh t i Gi y đ  nghế ả ứ ợ ấ ị ạ ấ ề ị
c p th  tín d ng kiêm h p đ ng, B n đi u kho n và đi u ki n phát hành và sấ ẻ ụ ợ ồ ả ề ả ề ệ ử
d ng th  tín d ng.ụ ẻ ụ

[5] Xét v  án phí dân s  s  th m:ề ự ơ ẩ
Ông Vũ Phi P ph i ch u án phí trên t ng s  ti n thanh toán cho Ngân hàngả ị ổ ố ề

TMCP Sài Gòn T. 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn T không ph i ch u án phí và đ c tr  l i sả ị ượ ả ạ ố
ti n t m ng án phí đã n p theo quy đ nh t i Đi u 147 c a B  lu t T  t ng dânề ạ ứ ộ ị ạ ề ủ ộ ậ ố ụ
s  năm 2015; Ngh  quy t s : 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy đ nhự ị ế ố ị
v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án.ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị
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Căn c  vào ứ Đi u 26, Đi u 35, Đi u 39, Đi u 92, Đi u 147, đi m a đi m bề ề ề ề ề ề ể
Đi u 227, Đi u 228, Đi u 271, Đi u 273 c a B  lu t T  t ng dân s ; ề ề ề ề ủ ộ ậ ố ụ ự

Căn c  vào Đi u 474 c a B  lu t dân s  ứ ề ủ ộ ậ ự năm 2005 ;

Căn c  ứ Lu t các T  ch c tín d ngậ ổ ứ ụ ;

Căn c  vào ứ Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quyị ế ố
đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòaị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ
án.

1. Bu c ông Vũ Phi P ph i có nghĩa thanh toán cho Ngân hàng TMCP Sàiộ ả
Gòn T s  ti n là 42.958.372 (B n m i hai tri u chín trăm năm m i tám ngànố ề ố ươ ệ ươ
ba trăm b y m i hai) đ ng theo Gi y đ  ngh  c p th  tín d ng kiêm h p đ ngả ươ ồ ấ ề ị ấ ẻ ụ ợ ồ
l p ngày 22/9/2014 kèm theo B n đi u kho n và đi u ki n phát hành và sậ ả ề ả ề ệ ử
d ng th  tín d ng; trong đó: s  ti n n  g c là 20.263.588 (Hai m i tri u haiụ ẻ ụ ố ề ợ ố ươ ệ
trăm sáu m i  ba ngàn năm trăm tám m i tám) đ ng,  ti n  lãi  quá h n làươ ươ ồ ề ạ
22.694.784 (Hai m i hai tri u sáu trăm chín m i b n ngàn b y trăm támươ ệ ươ ố ả
m i b n) đ ng tính đ n ngày 18/10/2018.ươ ố ồ ế

K  t  ngày ti p theo c a ngày 18/10/2018 ông Vũ Phi P còn ph i ti p t cể ừ ế ủ ả ế ụ
ch u kho n ti n lãi quá h n c a s  ti n n  g c ch a thanh toán, theo m c lãiị ả ề ạ ủ ố ề ợ ố ư ứ
su t mà các bên th a thu n trong h p đ ng cho đ n khi thanh toán xong kho nấ ỏ ậ ợ ồ ế ả
n  g c này. Tr ng h p trong h p đ ng tín d ng, các bên có th a thu n v  vi cợ ố ườ ợ ợ ồ ụ ỏ ậ ề ệ
đi u ch nh lãi su t cho vay theo t ng th i kỳ c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tề ỉ ấ ừ ờ ủ
thì lãi su t mà ông Vũ Phi P ph i ti p t c thanh toán cho Ngân hàng TMCP Sàiấ ả ế ụ
Gòn T theo quy t đ nh c a Tòa án cũng s  đ c đi u ch nh cho phù h p v i sế ị ủ ẽ ượ ề ỉ ợ ớ ự
đi u ch nh c a lãi su t c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn T.ề ỉ ủ ấ ủ

2. Án phí dân s  s  th m: ự ơ ẩ
Ông Vũ Phi P ph i ch u là 2.148.000 (Hai tri u m t trăm b n m i támả ị ệ ộ ố ươ

ngàn) đ ng.ồ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn T không ph i ch u án dân s  s  th m. Hoànả ị ự ơ ẩ

l i cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn T ti n t m ng án phí đã n p là 555.000ạ ề ạ ứ ộ
(Năm trăm năm m i  lăm ngàn)  đ ng  theo  biên  lai  thu  s  0027233  ngàyươ ồ ố
26/4/2017 cu  Chi c c Thi hành án dân s  Qu n 8. Thi hành t i c  quan Thiả ụ ự ậ ạ ơ
hành án dân s  có th m quy n.ự ẩ ề

3. Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2ườ ợ ả ế ị ượ ị ạ ề
Lu t Thi hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hànhậ ự ườ ượ ự ườ ả
án dân s  có quy n th a thu n thi  hành án,  quy n yêu c u thi  hành án,  tự ề ỏ ậ ề ầ ự
nguy n thi hành án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6,ệ ặ ị ưỡ ế ị ạ ề
7 và 9 Lu t Thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quyậ ự ờ ệ ượ ự ệ
đ nh t i Đi u 30 Lu t Thi hành án dân s .ị ạ ề ậ ự

4. Các đ ng s  có quy n làm đ n kháng cáo trong th i h n 15 ngày kươ ự ề ơ ờ ạ ể
t  ngày tuyên án, đ ng s  v ng m t t i phiên tòa ho c không có m t khi tuyênừ ươ ự ắ ặ ạ ặ ặ
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án mà có lý do chính đáng thì th i h n kháng cáo tính t  ngày nh n đ c b n ánờ ạ ừ ậ ượ ả
ho c đ c t ng đ t h p l .ặ ượ ố ạ ợ ệ

N i nh n:ơ ậ
- TAND TP.HCM;
- VKSND Q.8;                                                   
- Chi c c THADS Q.8;ụ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u: VP, h  s .                                                ư ồ ơ

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TOÀẨ Ủ Ọ

Nguy n C u Th  M nễ ử ị ẫ
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